
 

 

 

 

 

 

    
 
 

 
 
 
 

① じかん 

date and time 
日期和时间 
Ngày và giờ 
Petsa at oras 

일시 

2024                2025 

 10／1 ～ 3／31 
AM 10：00 ～ AM 11：30 

×canceled  10/13, 10/27,11/3, 12/1, 12/29, 1/5, 1/12, 2/16, 2/23, 3/30 

まいしゅうにちようび 

Weekly Sunday 
每週星期日 
Mỗi tuần một lần 
tuwing Linggo 

매주 일요일 

② ばしょ 

Place 
会场 
Địa điểm 
Tagpuan 

회장 

たいないしちゅうおうこうみんかん  

Tainai Civic Central public hall 
台乃市文娱中心 中央公共大厅 
Trung tâm hành chính Tainai  Sảnh công cộng trung tâm 
Tainai Civic Center  Central public hall 

태내시민회관 중앙 공민관 

 

 

 
    

③ おかね 

Class fee 
学费 
Học phí 
Matrikula 

수업료 

 
 

  

10／1 ～ 3／31 

￥0 ＋  

きょうかしょ 

Text fee 
教材费 
Phí sách giáo khoa 
Bayad sa libro 

태내시민회관 

④ きく／さんか 

Question / application 
问题 / 申请 
Câu hỏi / ứng dụng 
Tanong / aplikasyon 

질문 / 신청해 

 

 
 

 

    

autumn Japanese class begins 
秋季日语课开始 
Lớp học tiếng Nhật mùa thu bắt đầu 
Nagsisimula ang klase ng Autumn Japanese 

가을 일본어교실이 시작됩니다 

さんか するには でんわ か めーる をしてください 

Please call or email to participate 
请致电或发送电子邮件参加 
Vui lòng gọi điện hoặc gửi email để tham gia 
Mangyaring tumawag o mag-email upang makilahok 

참여하려면 전화 또는 이메일로 문의 바랍니다 

しょうがいがくしゅうか  

しゃかいきょういくかかり 

 ( 0254 )46－2101 

 community@city.tainai.lg.jp 


